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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Trần Trọng Nhân 

 Các Thẩm phán: Ông Hồ Minh Tấn 

          Ông Huỳnh Văn Yên 
 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Văn Mil là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:  

 Bà Nguyễn Hồng Kông – Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 05 tháng 02 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 207/2019/TLPT-HS ngày 

27 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Văn M; do có kháng cáo của bị cáo 

đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 49/2019/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2019 của 

Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 
 

 - Bị cáo có kháng cáo: 

 Họ và tên: Nguyễn Văn M, sinh năm: 1985, tại tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: Ấp 

KL, xã ĐT, huyện CN, tỉnh Cà Mau; nghề Nệp: Làm vuông; trình độ học vấn: 

6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông: Lê Văn T (đã chết); cha dượng: Nguyễn Văn M1 (đã chết) và bà: Nguyễn Thị 

H; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú từ 

ngày 17/7/2019; bị cáo tại ngoại có mặt. 
 

 - Những người tham gia tố tụng khác có liên quan đến kháng cáo: 

 - Bị hại: Bùi Mộng N, sinh năm 1989; nơi cư trú: Ấp NT, thị trấn CN, huyện 

CN, tỉnh Cà Mau (vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 16 giờ ngày 07/7/2019, Nguyễn Văn M từ nhà đi đến tiệm điện 

thoại của chị Bùi Mộng N ở Khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước thuê dán 

kính cường lực điện thoại. Trong lúc chờ dán kính điện thoại, lợi dụng sơ hở của 

chị N, M lén lấy 01 điện thoại di động (có sim và thẻ nhớ) hiệu Samsung Galaxy 

A6 của chị N để trong tủ gần nơi M đứng bỏ vào túi quần. Dán điện thoại xong, M 

trả tiền ra về. Sau đó, chị N phát hiện bị mất điện thoại, xem lại camera, trình báo 
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chính quyền địa phương lập biên bản, mời M làm việc, M thừa nhận hành vi lấy 

trộm điện thoại của chị N. 
 

 Tại kết luận định giá tài sản số: 32/KL-HĐĐGTS ngày 12/7/2019 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Cái Nước kết luận: 01 điện thoại 

di động hiệu Samsung Galaxy A6, vỏ màu đen, có giá trị còn lại 3.000.000 đồng; 

01 sim vinaphone, giá trị còn lại là 28.000 đồng và 01 thẻ nhớ 16GB, giá trị còn lại 

là 120.000 đồng. Tổng giá trị tài sản là 3.148.000 đồng. 
 

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 49/2019/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2019 

của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau quyết định: Áp dụng khoản 1 

Điều 173; điểm h, i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn 

Văn M 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp 

hành án. 

 Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo luật định. 
 

 Ngày 25 tháng 11 năm 2019, bị cáo Nguyễn Văn M có đơn kháng cáo xin 

được hưởng án treo. Lý do, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 06 tháng tù là quá nặng; bị 

cáo phạm tội lần đầu; gia đình khó khăn, phải nuôi mẹ già bị bệnh tiểu đường. Tại 

phiên tòa, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 
 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa phát biểu 

quan điểm đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 

Bộ luật tố tụng hình sự; không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn 

Văn M; giữ nguyên bản án sơ thẩm số: 49/2019/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 

2019 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

 [1] Tại phiên tòa phúc thẩm, lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Văn M phù 

hợp với các chứng cứ có tại hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 16 giờ ngày 

07/7/2019, Nguyễn Văn M đã thực hiện hành vi lén lúc lấy trộm 01 điện thoại di 

động hiệu Samsung Galaxy A6, có sim và thẻ nhớ của chị Bùi Mộng N chủ tiệm 

sửa điện thoại tại khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Theo 

kết luận định giá tài sản bị chiếm đoạt có tổng giá trị là 3.148.000 đồng. Hành vi 

của Nguyễn Văn M đã xâm hại tài sản người khác trái pháp luật, chiếm đoạt trái 

phép tài sản của bị hại Bùi Mộng N, vi phạm pháp luật hình sự. Án sơ thẩm số: 

49/2019/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Cái Nước 

xử phạt bị cáo Nguyễn Văn M phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 

của Bộ luật Hình sự là có căn cứ pháp luật, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo. 
 

 [2] Xét kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Văn M nhận 

thấy: Các lý do bị cáo nêu để xin được hưởng án treo đã được án sơ thẩm xem xét 

áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trong quá trình lượng hình đối với bị cáo như: Bị 

cáo không tiền án tiền sự; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; 
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có thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tài sản chiếm đoạt có giá trị không lớn để 

áp dụng mức hình phạt 06 tháng tù tương xứng. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo M 

kháng cáo có tình tiết là con liệt sĩ; bị hại có bãi nại; gia đình khó khăn, mẹ bị bệnh 

tiểu đường. Theo hồ sơ thể hiện và sự thừa nhận của bị cáo tại phiên tòa, ông 

Nguyễn Văn M1 (liệt sĩ) là chồng trước của mẹ bị cáo bà Nguyễn Thị H. Bị cáo là 

con của bà H với ông Lê Văn T (chồng sau bà H) nên không phải là con của liệt sĩ 

Nguyễn Văn M1. Việc bị hại có bãi nại và mẹ bị cáo có bệnh không phải là tình 

tiết giảm nhẹ cơ bản để giảm hình phạt đối với bị cáo. Do đó, kháng cáo của bị cáo 

không có tình tiết mới nên không có cơ sở chấp nhận, cần giữ y bản án sơ thẩm đã 

xử đối với bị cáo nhằm đảm bảo tín răn đe và phòng ngừa chung.  
 

 [3] Do kháng cáo không được chấp nhận, bị cáo M phải chịu 200.000 đồng 

án phí hình sự phúc thẩm.  
 

 [4] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  
 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự; 

 Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn M; giữ nguyên Bản án 

sơ thẩm số: 49/2019/HS-ST ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân 

huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 
 

 Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm h, i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình 

sự; xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn M 06 (sáu) tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản"; 

thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 
 

 2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; Án phí hình sự phúc thẩm bị cáo Nguyễn Văn M chịu 200.000 đồng. 
 

 3. Các quyết định khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 
Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau; 

- Công an tỉnh Cà Mau; 

- Công an huyện Cái Nước; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước; 

- Tòa án nhân dân huyện Cái Nước; 

- Chi cục THADS huyện Cái Nước; 

- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn; 

- Lưu VT( TM:TANDTCM). 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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